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I. DẪN NHẬP 

Vay nợ nước ngoài là một phương án tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư 

của doanh nghiệp. Pháp luật Việt Nam không hạn chế doanh nghiệp tiếp cận vốn vay 

nước ngoài dưới hình thức vay nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (còn 

gọi là “vay nợ nước ngoài tự vay, tự trả”). Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh tài chính quốc 

gia và cân đối vĩ mô của nền kinh tế, các khoản vay nợ nước ngoài tự vay, tự trả của 

doanh nghiệp được kiểm soát thông qua (i) hạn mức vay nước ngoài tự vay, tự trả do 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm; (ii) các điều kiện vay nợ nước ngoài tự vay, 

tự trả; (iii) thủ tục xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài tự vay, tự trả và thủ tục xác 

nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài tự vay, tự trả của Ngân hàng Nhà nước; 

(iv) quản lý ngoại hối, mở và sử dụng tài khoản; (v) chế độ báo cáo tình hình thực hiện 

khoản vay. 

Trong bài viết này, tác giả giới thiệu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan 

đến việc vay nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp. Nội dung bài viết thể hiện 

quan điểm riêng của người viết bài và được khuyến cáo chỉ sử dụng cho mục đích 

tham khảo. Các quy định pháp luật được trích dẫn, liệt kê trong bài viết có thể được 

diễn giải theo quan điểm riêng của tác giả và không nên được hiểu là ý kiến tư vấn 

của tác giả hay Công ty luật BFSC đối với một tình huống thực tế. 
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Từ khóa: vay nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, vay nước ngoài tự vay 

tự trả, đăng ký khoản vay nước ngoài, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, báo 

cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Các Quy Định Pháp Luật Việt Nam Về Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Không Được 
Chính Phủ Bảo Lãnh Của Doanh Nghiệp 

4

 

 

 
ww.bfsc-law.com 
 

 
info@bfsc-law.com 

 

II. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN 

Trong bài viết này, tác giả chủ yếu trích dẫn các văn bản pháp luật dưới đây: 

Nghị định số 219/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của 

doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2013, 

hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 02 năm 2014 (“Nghị định 219”); 

Thông tư 12/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản 

lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, ban hành ngày 30 

tháng 09 năm 2022, hiệu lực thi hành ngày 15/11/2022 (“Thông tư 12”). (Thông tư 12 

thay thế cho các Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016, Thông 

tư số 05/2016/TT-NHNN ngày 15 tháng 04 năm 2016, Thông tư số 05/2017/TT-NHNN 

ngày 30 tháng 06 năm 2017); 

Thông tư số 08/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều 

kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, ban hành ngày 30 tháng 06 năm 

2023, hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 08 năm 2023 (“Thông tư 08”). (Thông tư 08 thay 

thế cho Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 03 năm 2014 và sửa đổi, bổ 

sung Thông tư 12). 
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III. CÁC ĐỊNH NGHĨA 

Để người đọc dễ hiểu nội dung các thuật ngữ được đề cập đến trong bài viết, tác giả 

trích dẫn một số định nghĩa được nêu trong các văn bản pháp luật đã được viện dẫn: 

Vay nước ngoài là việc Bên đi vay nhận khoản tín dụng từ Người không cư trú thông 

qua việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng 

vay, hợp đồng bán hàng trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài 

chính hoặc phát hành công cụ nợ của Bên đi vay1. 

Vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (“vay nước ngoài tự vay, tự trả”) 

là việc Bên đi vay thực hiện vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự chịu trách 

nhiệm trả nợ bởi bên cho vay nước ngoài2. 

Khoản vay ngắn hạn nước ngoài tự vay, tự trả là khoản vay nước ngoài không được 

Chính phủ bảo lãnh có thời hạn vay đến 01 năm3. 

Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài tự vay, tự trả là khoản vay nước ngoài không 

được Chính phủ bảo lãnh có thời hạn vay trên 01 năm4. 

Thuê tài chính là việc bên đi thuê là người cư trú nhận khoản tín dụng trung, dài hạn 

trên cơ sở hợp đồng thuê tài chính với bên cho thuê là người không cư trú5. 

                                            
 

1 Khoản 1 Điều 3 Nghị định 219, khoản 1 Điều 3 Thông tư 12. 
2 Khoản 2 Điều 3 Nghị định 219. 
3 Khoản 1 điều 3 Thông tư 08. 

4 Khoản 2 điều 3 Thông tư 08. 

5 Khoản 4 điều 3 Thông tư 12. 
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Công cụ nợ là tín phiếu, hối phiếu nhận nợ, trái phiếu do Bên đi vay phát hành ngoài 

lãnh thổ Việt Nam cho bên không cư trú6. 

Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là khoản 

nhập khẩu hàng hóa có ngày rút vốn đầu tiên trước ngày thanh toán cuối cùng7. 

Dự án đầu tư là các dự án được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy 

định của pháp luật về đầu tư và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan8. 

Dự án khác là các dự án không thuộc trường hợp “Dự án đầu tư”9. 

Cơ cấu lại nợ nước ngoài là việc trả nợ nước ngoài hiện hữu từ nguồn vốn vay nước 

ngoài mới10. 

Nợ nước ngoài tự vay, tự trả là các khoản phải hoàn trả, bao gồm khoản gốc và lãi 

phát sinh từ việc vay nước ngoài tự vay, tự trả của Bên đi vay theo quy định của pháp 

luật Việt Nam11. 

Chi phí vay nước ngoài là tổng mức chi phí quy đổi theo tỷ lệ phần trăm hàng năm 

tính trên giá trị khoản vay, bao gồm lãi suất vay nước ngoài và các chi phí khác có liên 

quan đến khoản vay nước ngoài mà bên đi vay chắc chắn phải trả cho bên cho vay, 

                                            
 

6 Khoản 5 điều 3 Thông tư 12. 
7 Khoản 1 Điều 4 Thông tư 12. 
8 Khoản 7 điều 3 Thông tư 12, khoản 3 điều 3 Thông tư 08. 
9 Khoản 4 điều 3 Thông tư 08. 
10 Khoản 6 điều 3 Thông tư 08. 
11 Khoản 3 Điều 3 Nghị định 219. 
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các bên bảo đảm khoản vay, bên bảo hiểm khoản vay, các đại lý và các bên liên quan 

khác12. 

Khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam là khoản vay nước ngoài được rút vốn 

vào tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bằng đồng Việt Nam của bên đi vay hoặc nghĩa 

vụ nợ của khoản vay được xác định bằng đồng Việt Nam13. 

Nghĩa vụ nợ của khoản vay được xác định bằng đồng Việt Nam là việc khoản vay 

được rút vốn bằng ngoại tệ nhưng giá trị nhận nợ theo thỏa thuận vay nước ngoài 

được ghi nhận bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán ngoại tệ được niêm yết bởi 

tổ chức tín dụng do các bên thỏa thuận14. 

Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài hoạt động tại Việt Nam nơi bên đi vay mở tài khoản thanh toán để thực 

hiện rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài và thực hiện các giao dịch chuyển tiền khác 

liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài15. 

Ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài tại Việt Nam nơi cung ứng dịch vụ chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh, chuyển tiền xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay nước ngoài16. 

Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài là kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng 

vốn vay nước ngoài, trong đó chứng minh mục đích, nhu cầu vay nước ngoài hợp 

                                            
 

12 Khoản 5 điều 3 Thông tư 08. 
13 Khoản 6 điều 3 Thông tư 12, khoản 7 điều 3 Thông tư 08. 
14 Khoản 8 điều 3 Thông tư 08. 
15 Khoản 2 điều 3 Thông tư 12. 
16 Khoản 3 điều 3 Thông tư 12. 
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pháp, hợp lý của Bên đi vay. Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài của Bên đi vay 

phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy định tại Luật đầu tư, Luật 

doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật hợp tác xã, điều lệ của Bên đi vay và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan (sau đây gọi chung là cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định của pháp luật)17. 

Phương án cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài (sau đây gọi là “Phương án cơ cấu nợ”) 

là tổng hợp các thông tin về việc sử dụng vốn vay nước ngoài mới để trả nợ khoản 

vay nước ngoài hiện hữu hợp pháp. Phương án cơ cấu nợ của Bên đi vay phải được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật18. 

Khoản vay nước ngoài quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Thông tư 1219 gồm: 

(i) Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản 

vay là trên 01 năm. Trong đó, thời hạn khoản vay được xác định từ ngày rút vốn đầu 

tiên đến ngày dự kiến trả nợ gốc cuối cùng trên cơ sở các quy định tại thỏa thuận vay 

nước ngoài, thỏa thuận gia hạn nợ nước ngoài. 

(ii) Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc (bao gồm 

cả nợ lãi nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường 

hợp bên đi vay hoàn thành thanh toán dư nợ gốc nói trên trong thời gian 30 ngày làm 

việc kể từ thời điểm tròn 01 năm tính từ ngày rút vốn đầu tiên. Trong đó, thời hạn 

                                            
 

17 Khoản 1 điều 7 Thông tư 08. 

18 Khoản 1 điều 8 Thông tư 08. 

19 Điều 11 và Điều 12 Thông tư 12. 
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khoản vay được xác định từ ngày rút vốn đầu tiên đến ngày dự kiến trả nợ gốc cuối 

cùng. 

Ngày rút vốn khoản vay20 là: 

(i) Ngày tiền được ghi có trên tài khoản của bên đi vay đối với các khoản vay giải ngân 

bằng tiền. 

(ii) Ngày bên cho vay thanh toán cho người không cư trú cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

theo hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với người cư trú là bên đi vay. 

(iii) Ngày bên đi vay được ghi nhận là hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên cho 

vay trong trường hợp các bên lựa chọn rút vốn khoản vay nước ngoài trung, dài hạn 

dưới hình thức thanh toán bù trừ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 34 Thông tư 

12. 

(iv) Ngày bên đi vay nhận tài sản thuê đối với khoản vay dưới hình thức thuê tài chính 

nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. 

(v) Ngày bên đi vay được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành 

lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, ngày ký hợp đồng đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư (hợp đồng PPP), ngày các bên ký thỏa thuận vay nước ngoài để 

chuyển số tiền chuẩn bị đầu tư thành vốn vay (tùy thuộc ngày nào đến sau), áp dụng 

đối với khoản vay nước ngoài phát sinh từ việc chuyển số tiền thực hiện chuẩn bị đầu 

tư của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành vốn vay nước 

                                            
 

20 Khoản 4 Điều 12 Thông tư 12. 



Các Quy Định Pháp Luật Việt Nam Về Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Không Được 
Chính Phủ Bảo Lãnh Của Doanh Nghiệp 

10

 

 

 
ww.bfsc-law.com 
 

 
info@bfsc-law.com 

 

ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực 

tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài21 là tài khoản thanh toán của bên đi vay mở tại 

ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay nước 

ngoài; thực hiện giao dịch phái sinh để phòng ngừa rủi ro đối với các khoản vay nước 

ngoài và các giao dịch chuyển tiền khác liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước 

ngoài, đảm bảo cho khoản vay nước ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

21 Khoản 1 Điều 26 Thông tư 12. 
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IV. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI TỰ VAY, TỰ TRẢ CỦA 

DOANH NGHIỆP 

4.1. Các Hình Thức Vay Của Khoản Vay Nước Ngoài22 

Vay nước ngoài là việc Bên đi vay nhận khoản tín dụng từ Người không cư trú thông 

qua việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng 

vay, hợp đồng bán hàng trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài 

chính hoặc phát hành công cụ nợ của Bên đi vay. 

Khoản vay nước ngoài có thể bao gồm các hình thức sau đây: 

(i) Hợp đồng vay; 

(ii) Hợp đồng bán hàng trả chậm; 

(iii) Hợp đồng ủy thác cho vay; 

(iv) Hợp đồng cho thuê tài chính; 

(v) Phát hành công cụ nợ của Bên đi vay (trái phiếu, tín phiếu, hối phiếu nhận nợ). 

4.2. Thỏa Thuận Vay Nước Ngoài 

Thỏa Thuận Vay Nước Ngoài là một hoặc tập hợp một số văn bản ghi nhận thỏa thuận 

giữa các bên, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho bên đi vay một khoản 

tiền hoặc tài sản (trong trường hợp vay nước ngoài dưới hình thức cho thuê tài chính) 

                                            
 

22 Khoản 1 Điều 3 Nghị định 219 và khoản 1 điều 3 Thông tư 12. 
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để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định với nguyên tắc có 

hoàn trả cả gốc và lãi (nếu có thỏa thuận về lãi)23. 

Thỏa Thuận Vay Nước Ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau24: 

(i) Phải được lập thành văn bản, trường hợp là thỏa thuận dưới hình thức thông điệp 

dữ liệu điện tử thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

(ii) Phải được ký kết trước hoặc vào ngày rút vốn khoản vay nước ngoài. Việc ký kết 

Thỏa Thuận Vay Nước Ngoài vào ngày rút vốn khoản vay nước ngoài chỉ được thực 

hiện trong các trường hợp sau: 

(ii1) Khoản vay ngắn hạn nước ngoài với điều kiện việc giải ngân khoản vay thực hiện 

sau khi các bên ký kết thỏa thuận vay; 

(ii2) Khoản vay nước ngoài phát sinh từ việc chuyển số tiền thực hiện chuẩn bị đầu tư 

của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành vốn vay nước ngoài 

theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay trả nợ nước 

ngoài và hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

4.3. Đồng Tiền Vay Nước Ngoài  

4.3.1. Đồng tiền vay nước ngoài 

Đồng tiền vay nước ngoài được quy định là ngoại tệ. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ 

được vay bằng đồng Việt Nam, bao gồm25: 

                                            
 

23 Khoản 1 điều 9 Thông tư 08. 
24 Khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Thông tư 08. 
25 Điều 10 Thông tư 08. 
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(i) Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô; 

(ii) Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi 

nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam của Bên cho vay là nhà 

đầu tư nước ngoài góp vốn tại Bên đi vay; 

(iii) Bên đi vay rút vốn, trả nợ bằng đồng ngoại tệ và nghĩa vụ nợ của khoản vay được 

xác định bằng đồng Việt Nam. 

4.3.2. Tỷ giá hạch toán khoản vay26: 

4.3.2.1. Tỷ giá hạch toán để tính toán giới hạn vay nước ngoài đối với doanh 

nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

(i) Đối với mục đích vay nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư, trường hợp đồng tiền 

vay nước ngoài khác với đồng tiền được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, bên đi vay sử 

dụng tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông báo của Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) 

áp dụng tại thời điểm ký các thỏa thuận vay nước ngoài hoặc thỏa thuận thay đổi liên 

quan đến giá trị khoản vay để tính giới hạn khoản vay. 

(ii) Đối với mục đích vay nước ngoài để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự 

án khác của bên đi vay, trường hợp nhu cầu vốn vay tại Phương án sử dụng vốn vay 

nước ngoài được tính toán bằng đồng tiền khác so với đồng tiền vay nước ngoài, bên 

đi vay sử dụng tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo thông báo của Bộ Tài chính (Kho bạc 

                                            
 

26 Khoản 5 Điều 18 Thông tư 08; Khoản 4 Điều 20, Khoản 4 Điều 24, Điểm a Khoản 5 Điều 32 Thông tư 
12. 
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Nhà nước) áp dụng tại thời điểm lập Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài để tính 

giới hạn vay. 

(iii) Đối với mục đích vay nước ngoài để cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của bên đi 

vay, trường hợp đồng tiền vay nước ngoài của khoản vay nước ngoài mới khác với 

đồng tiền vay nước ngoài hiện hữu, bên đi vay sử dụng tỷ giá hạch toán ngoại tệ theo 

thông báo của Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) áp dụng tại thời điểm lập Phương án 

cơ cấu lại nợ nước ngoài để tính giới hạn vay. 

4.3.2.2. Tỷ giá để xác định Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng ký 

thay đổi khoản vay nước ngoài: 

Tỷ giá để xác định Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản 

vay nước ngoài là tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố áp dụng tại thời điểm ký 

các thỏa thuận vay nước ngoài hoặc thỏa thuận thay đổi khoản vay nước ngoài liên 

quan đến số tiền vay. 

4.3.2.3. Tỷ giá hạch toán khi xử lý khoản vay nước ngoài trong trường hợp văn 

bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi bị chấm dứt hiệu lực do hồ sơ có thông 

tin gian lận, tài liệu bị giả mạo: 

Các bên thỏa thuận sử dụng tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố áp dụng hoặc 

tỷ giá mua, bán ngoại tệ do ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản hoặc tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam niêm yết tại thời điểm văn 

bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi bị chấm dứt hiệu lực hoặc thời điểm chuyển 

tiền trả nợ để xác định số tiền bằng đồng Việt Nam cần trả cho bên cho vay. 



Các Quy Định Pháp Luật Việt Nam Về Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Không Được 
Chính Phủ Bảo Lãnh Của Doanh Nghiệp 

15

 

 

 
ww.bfsc-law.com 
 

 
info@bfsc-law.com 

 

4.3.2.4. Tỷ giá áp dụng đối với khoản vay thuộc đối tượng đăng ký tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 11 Thông tư 12 nhưng không đủ điều kiện xác nhận đăng ký trong 

trường hợp Bên đi vay thực hiện trả nợ vào tài khoản thanh toán bằng đồng Việt 

Nam của bên cho vay mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

tại Việt Nam: 

Tỷ giá hối đoái áp dụng để xác định số tiền bằng đồng Việt Nam cần trả cho bên cho 

vay trong trường hợp này là tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố áp dụng hoặc 

tỷ giá mua, bán ngoại tệ do ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản hoặc tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam áp dụng tại thời điểm Cơ 

quan có thẩm quyền có văn bản từ chối xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài hoặc 

thời điểm chuyển tiền trả nợ. 

4.4. Mục Đích Vay Nước Ngoài 

4.4.1. Đối Với Bên Đi Vay Là Tổ Chức Tín Dụng, Chi Nhánh Ngân Hàng Nước 

Ngoài27 

4.4.1.1. Mục đích vay (không phân biệt khoản vay ngắn hạn, trung hạn, dài 

hạn): 

(i) Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng theo tăng trưởng tín dụng 

của Bên đi vay. 

(ii) Cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay. 

                                            
 

27 Điều 14 Thông tư 08 



Các Quy Định Pháp Luật Việt Nam Về Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Không Được 
Chính Phủ Bảo Lãnh Của Doanh Nghiệp 

16

 

 

 
ww.bfsc-law.com 
 

 
info@bfsc-law.com 

 

4.4.1.1. Tài liệu chứng minh mục đích vay: 

Đối với khoản vay ngắn hạn, Bên đi vay sẽ chứng minh mục đích vay thông qua Bảng 

kê nhu cầu sử dụng vốn; 

Đối với các khoản vay trung, dài hạn, Bên đi vay chứng minh mục đích vay thông qua 

Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài hoặc Phương án cơ cấu nợ. 

4.4.2. Đối Với Bên Đi Vay Không Phải Là Tổ Chức Tín Dụng, Chi Nhánh Ngân 

Hàng Nước Ngoài28: 

4.4.2.1 Mục đích vay ngắn hạn nước ngoài 

Bên đi vay chỉ được sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài để (i) cơ cấu lại các khoản 

nợ nước ngoài và; (ii) thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả bằng tiền (không 

bao gồm các khoản nợ gốc của các khoản vay trong nước) của Bên đi vay. Các khoản 

nợ ngắn hạn phải trả của Bên đi vay trong trường hợp này là các khoản nợ phát sinh 

trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án khác của 

Bên đi vay và được xác định căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành hướng dẫn 

về chế độ kế toán doanh nghiệp. 

Ngoài mục đích cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài và thanh toán các khoản nợ ngắn 

hạn phải trả bằng tiền đã đề cập trên đây, Bên đi vay thuộc đối tượng phải đảm bảo 

các chỉ tiêu an toàn tài chính theo pháp luật chuyên ngành được sử dụng vốn vay ngắn 

                                            
 

28 Điều 14 Thông tư 08 
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hạn nước ngoài để phục vụ hoạt động nghiệp vụ của Bên đi vay có thời hạn sử dụng 

vốn không quá 12 tháng kể từ thời điểm rút vốn khoản vay nước ngoài. 

4.4.2.2. Mục đích vay trung, dài hạn nước ngoài 

Bên đi vay chỉ được vay trung, dài hạn nước ngoài để phục vụ các mục đích sau đây: 

(i) Thực hiện dự án đầu tư của Bên đi vay; 

(ii) Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự án khác của Bên đi vay; 

(iii) Cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay. 

4.4.2.3. Tài liệu chứng minh mục đích vay: 

(i) Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận 

chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định hiện hành 

của pháp luật có liên quan trong trường hợp vay nước ngoài để thực hiện dự án đầu 

tư của Bên đi vay. 

(ii) Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài trong trường hợp vay nước ngoài để thực 

hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự án khác của Bên đi vay. 

(iii) Phương án cơ cấu nợ trong trường hợp vay nước ngoài cơ cấu lại khoản nợ nước 

ngoài. 

4.5. Giới Hạn Vay Nước Ngoài 



Các Quy Định Pháp Luật Việt Nam Về Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Không Được 
Chính Phủ Bảo Lãnh Của Doanh Nghiệp 

18

 

 

 
ww.bfsc-law.com 
 

 
info@bfsc-law.com 

 

4.5.1. Đối Với Bên Đi Vay Là Tổ Chức Tín Dụng, Chi Nhánh Ngân Hàng Nước 

Ngoài29 

4.5.1.1. Trường hợp phải tuân thủ quy định về giới hạn vay nước ngoài của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

Giới hạn vay nước ngoài đối với tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 

chỉ áp dụng đối với khoản vay ngắn hạn. Theo đó, Bên đi vay chỉ được vay ngắn hạn 

nước ngoài nếu đáp ứng giới hạn vay ngắn hạn nước ngoài tại thời điểm 31/12 của 

năm liền trước thời điểm phát sinh khoản vay. 

4.5.1.2. Xác định giới hạn vay ngắn hạn nước ngoài: 

Giới hạn vay ngắn hạn nước ngoài là tỷ lệ tối đa tổng dư nợ gốc của các khoản vay 

ngắn hạn nước ngoài tính trên vốn tự có riêng lẻ. 

4.5.1.3. Giới hạn vay ngắn hạn nước ngoài đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài: 

Giới hạn vay ngắn hạn nước ngoài được áp dụng theo các đối tượng cụ thể như sau: 

(i) 30% đối với Ngân hàng thương mại; 

(ii) 150% đối với Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng khác. 

4.5.1.4. Các tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài còn phải đáp ứng tỷ 

lệ đảm bảo an toàn theo các quy định sau đây30: 

                                            
 

29 Điều 15 Thông tư 08. 
30 Điều 16 Thông tư 08. 
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(i) Khi đi vay ngắn hạn nước ngoài, Bên đi vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định của 

pháp luật về các tỷ lệ đảm bảo an toàn tại Luật các tổ chức tín dụng tại thời điểm cuối 

của 03 tháng gần nhất trước ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài, thỏa thuận thay đổi 

tăng giá trị khoản vay nước ngoài, trừ trường hợp Bên đi vay là tổ chức tín dụng hỗ 

trợ theo phương án phục hồi đã được phê duyệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt. 

(ii) Khi đi vay trung, dài hạn nước ngoài, Bên đi vay có trách nhiệm tuân thủ các quy 

định của pháp luật về các tỷ lệ đảm bảo an toàn tại Luật các tổ chức tín dụng tại các 

thời điểm cuối của 03 tháng gần nhất trước ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài, thỏa 

thuận thay đổi tăng giá trị khoản vay nước ngoài đến thời điểm cuối tháng gần nhất 

trước thời điểm gửi đầy đủ hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản 

vay, trừ các trường hợp sau đây: 

(ii1) Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài đủ điều kiện được tính vào vốn cấp 2 của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và việc thực hiện khoản vay này giúp 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đáp ứng các quy định về tỷ lệ bảo 

đảm an toán. 

(ii2) Bên đi vay vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu ra thị trường quốc 

tế có trách nhiệm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tỷ 

lệ bảo đảm an toàn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng tại các thời điểm cuối của 

03 tháng gần nhất  trước ngày nộp hồ sơ đăng ký khoản phát hành. 
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(ii3) Bên đi vay là tổ chức tín dụng hỗ trợ theo phương án phục hồi đã được phê duyệt, 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện theo tỷ lệ bảo đảm an toàn theo 

quy định cho các nhóm đối tượng này tại Luật các tổ chức tín dụng. 

4.5.2. Đối Với Bên Đi Vay Không Là Tổ Chức Tín Dụng, Chi Nhánh Ngân Hàng 

Nước Ngoài31 

Các khoản vay ngắn hạn nước ngoài không phải tuân thủ các quy định về giới hạn vay 

nước ngoài áp dụng cho khoản vay trung, dài hạn. 

Các khoản vay trung, dài hạn phải tuân thủ quy định về giới hạn vay nước ngoài như 

sau: 

4.5.2.1. Trường hợp vay nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư: 

Số dư nợ gốc của các khoản vay trung, dài hạn trong nước và nước ngoài của Bên đi 

vay (bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn được gia hạn và ngắn hạn quá hạn thành 

trung, dài hạn) phục vụ cho dự án đầu tư tối đa không vượt quá giới hạn vay vốn của 

dự án đầu tư. 

Giới hạn vay vốn của dự án đầu tư là phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư của dự án 

đầu tư và vốn góp của Nhà đầu tư ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. 

4.5.2.2. Trường hợp vay nước ngoài để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

dự án khác của Bên đi vay: 

                                            
 

31 Điều 18 Thông tư 08. 
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Số dư nợ vay trung, dài hạn trong nước và nước ngoài của Bên đi vay (bao gồm cả các 

khoản vay ngắn hạn được gia hạn và quá hạn ngắn hạn thành trung, dài hạn) phục vụ 

cho mục đích này không vượt quá tổng nhu cầu vốn vay tại Phương án sử dụng vốn 

vay nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

4.5.2.3. Trường hợp vay nước ngoài để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài 

của Bên đi vay: 

Số tiền vay nước ngoài phục vụ mục đích cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài tối đa không 

vượt quá tổng giá trị dư nợ gốc, số tiền lãi, phí chưa thanh toán của khoản nợ nước 

ngoài hiện hữu và phí của khoản vay mới được xác định tại thời điểm cơ cấu. 

4.6. Phương Án Sử Dụng Vốn Vay Nước Ngoài32 

4.6.1. Nội dung cơ bản của Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài trong trường 

hợp Bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

(i) Tên bên đi vay, loại hình tổ chức tín dụng, vốn tự có, địa chỉ, Giấy phép thành lập và 

hoạt động của tổ chức tín dụng hoặc Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, dư nợ vay nước ngoài ngắn hạn, trung, dài hạn tính đến thời điểm lập phương 

án. 

(ii) Mục tiêu kinh doanh, nhu cầu huy động vốn tổng thể, vốn nước ngoài của bên đi 

vay. 

(iii) Thông tin về khoản vay nước ngoài dự kiến thực hiện. 

                                            
 

32 Điều 7 Thông tư 08. 
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(iv) Mục đích vay nước ngoài: thông tin về (các) nhóm khách hàng dự kiến được cấp 

tín dụng từ nguồn vốn vay nước ngoài, lãi suất cho vay dự kiến, thời hạn cho vay dự 

kiến. 

(v) Quy mô vốn vay nước ngoài: giá trị khoản vay, chỉ tiêu tăng trường tín dụng, tình 

hình tăng trưởng tín dụng đến thời điểm lập phương án, so sánh quy mô vốn vay nước 

ngoài với quy mô tăng trưởng tín dụng còn lại tính đến cuối năm hoặc với quy mô 

tăng trưởng tín dụng của năm hiện tại. 

(vi) Biện pháp quản trị rủi ro phát sinh từ khoản vay nước ngoài. 

(vii) Thẩm quyền phê duyệt Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài: cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, căn cứ xác định thẩm quyền phê duyệt. 

(viii) Các nội dung khác (nếu có). 

4.6.2. Nội dung cơ bản của Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài trong trường 

hợp Bên đi vay không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

(i) Tên bên đi vay, loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa chỉ, Giấy phép thành lập, 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và 

các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương, 

phạm vi ngành nghề sản xuất, kinh doanh hợp pháp liên quan đến mục đích sử dụng 

vốn vay nước ngoài của bên đi vay. 

(ii) Thông tin về khoản vay nước ngoài dự kiến thực hiện. 

(iii) Mục đích và quy mô vay nước ngoài: 
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- Thông tin về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dự án khác sử dụng vốn vay nước 

ngoài thuộc phạm vi hoạt động hợp pháp của bên đi vay. 

- Đối với khoản vay ngắn hạn nước ngoài: Bảng kê nhu cầu sử dụng vốn vay ngắn hạn 

nước ngoài (sau đây gọi là bảng kê nhu cầu sử dụng vốn) được lập theo mẫu tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư 08 và tuân thủ nguyên tắc lâp bảng kê nhu cầu sử 

dụng vốn quy định tại mục 4.6.3. 

- Đối với khoản vay trung, dài hạn nước ngoài: quy mô vốn tổng thể của hoạt động 

sản xuất, kinh doanh; cơ cấu nguồn vốn; quy mô vốn vay nước ngoài; các chi phí dự 

kiến được thanh toán từ nguồn vốn vay trung, dài hạn nước ngoài. 

(iv) Biện pháp quản trị rủi ro phát sinh từ khoản vay nước ngoài (nếu có). 

(v) Thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng vốn vay nước ngoài: Cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, căn cứ xác định thẩm quyền phê duyệt. 

(vi) Các nội dung khác (nếu có). 

4.6.3. Nguyên tắc lập bảng kê nhu cầu sử dụng vốn áp dụng đối với khoản vay 

ngắn hạn nước ngoài: 

(i) Đối với mục đích thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả bằng tiền (không bao 

gồm các khoản nợ phát sinh trong nước): 

Bên đi vay kê khai tại bảng kê nhu cầu sử dụng vốn các nghĩa vụ thanh toán trong thời 

hạn của khoản vay trên cơ sở dự toán số tiền phải trả theo các chứng từ, tài liệu làm 

phát sinh nghĩa vụ thanh toán như hóa đơn, thỏa thuận, hợp đồng được ký kết, phát 

hành trước khi bên đi vay thực hiện rút vốn khoản vay. 
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Trường hợp vì ký do khách quan như bên thụ hưởng không giao đủ hàng, các bên 

đàm phán việc lùi thời hạn thanh toán hoặc đẩy nhanh lịch thanh toán, thanh toán bù 

trừ công nợ hoặc cơ quan thuế thông báo thay đổi số tiền thuế phải nộp dẫn tới giá 

trị thanh toán thực tế thay đổi so với giá trị ghi tại bảng kê nhu cầu sử dụng vốn, bên 

đi vay điều chỉnh Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài trong đó cập nhật bảng kê 

nhu cầu sử dụng vốn phù hợp với thực tế và bổ sung thêm các khoản nợ ngắn hạn 

hợp pháp khác của bên đi vay có nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn khoản vay (nếu 

có). 

(ii) Đối với mục đích sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài để phục vụ hoạt động 

nghiệp vụ của bên đi vay thuộc đối tượng phải đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính 

theo pháp luật chuyên ngành: 

Bên đi vay kê khai tại bảng kê nhu cầu sử dụng vốn tổng số tiền dự kiến sử dụng cho 

từng hoạt động nghiệp vụ cụ thể của bên đi vay trên cơ sở kế hoạch kinh doanh theo 

quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Trường hợp có sự thay đổi giá trị sử dụng vốn thực tế so với giá trị ghi tại bảng kê nhu 

cầu sử dụng vốn do thay đổi kế hoạch kinh doanh, bên đi vay điều chỉnh Phương án 

sử dụng vốn vay nước ngoài trong đó bao gồm bảng kê cập nhật số liệu về nhu cầu 

sử dụng vốn và bổ sung mục đích sử dụng vốn hợp pháp khác (nếu có); 

(iii) Bên đi vay phải điều chỉnh Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài trong trường 

hợp có thay đổi về bảng kê nhu cầu sử dụng vốn quy định tại điểm a và điểm b khoản 

nảy trước khi diễn ra nội dung thay đổi và đảm bảo tuân thủ quy định về trách nhiệm 
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lưu trữ, xuất trình chứng từ phục vụ việc thanh tra, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay 

nước ngoài theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 08. 

4.7. Phương Án Cơ Cấu Lại Khoản Nợ Nước Ngoài33 

4.7.1. Thông tin về bên đi vay nước ngoài: 

(i) Đối với bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Tên bên đi 

vay, loại hình tổ chức tín dụng, vốn tự có, địa chỉ, Giấy phép thành lập và hoạt động 

của tổ chức tín dụng hoặc Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, dư 

nợ vay nước ngoài ngắn hạn, trung, dài hạn tính đến thời điểm lập phương án. 

(ii) Đối với bên đi vay không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:  

Tên bên đi vay, loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa chỉ, Giấy phép thành lập, Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các 

văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương, phạm 

vi ngành nghề sản xuất, kinh doanh hợp pháp liên quan đến mục đích sử dụng vốn 

vay nước ngoài của bên đi vay. 

4.7.2. Thông tin về khoản vay và dự nợ khoản vay nước ngoài hiện hữu: 

Bên cho vay, số tiền vay, đồng tiền vay, thời hạn vay, chi phí vay, mục đích vay, tình 

hình rút vốn, trả nợ, dư nợ của khoản vay tại thời điểm lập Phương án cơ cấu nợ, giá 

trị dự kiến cơ cấu, mã số khoản vay (áp dụng đối với khoản vay nước ngoài hiện hữu 

là khoản vay trung, dài hạn), bảng kê việc sử dụng vốn vay ngắn hạn của khoản vay 

                                            
 

33 Điều 8 Thông tư 08. 
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nước ngoài hiện hữu (áp dụng đối với khoản vay nước ngoài hiện hữu là khoản vay 

ngắn hạn). 

4.7.3. Thông tin về khoản vay nước ngoài mới:  

Bên cho vay, số tiền vay, dòng tiền vay, thời hạn vay, chi phí vay, kế hoạch rút vốn, kế 

hoạch thanh toán dư nợ khoản vay nước ngoài hiện hữu. 

4.7.4. Thẩm quyền phê duyệt Phương án cơ cấu nợ:  

Cấp có thẩm quyền phê duyệt, căn cứ xác định thẩm quyền phê duyệt. 

4.7.5. Các nội dung khác (nếu có). 

4.8. Các Quy Định Quan Trọng Khác 

4.8.1. Đối với hình thức phát hành trái phiếu quốc tế34: 

Bên đi vay vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế ngoài việc đáp 

ứng điều kiện vay quy định tại Thông tư này, tuân thủ quy định pháp luật về chào bán 

trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

4.8.2. Đối với bên đi vay là doanh nghiệp nhà nước35: 

Bên đi vay là doanh nghiệp nhà nước ngoài việc đáp ứng điều kiện vay quy định tại 

Thông tư 08, phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước 

                                            
 

34 Khoản 1 Điều 4 Thông tư 08. 
35 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 08. 
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đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

4.8.3. Nguyên tắc sử dụng vốn vay nước ngoài36: 

(i) Bên đi vay chịu trách nhiệm toàn diện trong việc sử dụng vốn nước ngoài đúng mục 

đích hợp pháp quy định tại Thông tư 08. 

(ii) Trường hợp khoản vay nước ngoài đã được rút vốn nhưng tạm thời chưa sử dụng 

cho các mục đích vay nước ngoài hợp pháp quy định tại Thông tư 08, bên đi vay có 

thể sử dụng nguồn tiền này để gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Kỳ hạn của mỗi khoản tiền gửi tối đa không quá 

01 tháng. 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

36 Điều 6 Thông tư 08. 
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V. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐI VAY TRONG VIỆC VAY NỢ NƯỚC NGOÀI TỰ 

VAY, TỰ TRẢ 

5.1. Bên Đi Vay37 

Bên đi vay (theo các quy định pháp luật về vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp không 

được Chính phủ bảo lãnh) bao gồm: 

(i) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

(ii) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động 

theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. 

(iii) Hợp tác xã, liên minh hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của 

Luật hợp tác xã. 

5.2. Quyền, Nghĩa Vụ Của Bên Đi Vay38 

Khoản 4 Điều 4 Nghị định 219 đã quy định rõ rằng “Bên đi vay tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về việc ký và thực hiện hợp đồng vay nước ngoài tự vay, tự trả. Chính 

phủ không chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện vay, trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả 

của các Bên đi vay”. 

Nghị định 219 quy định một số quyền, nghĩa vụ của Bên đi vay tại các điều 13, điều 14 

của Nghị định 219, cụ thể như sau: 

5.2.1. Các quyền của Bên đi vay: 

                                            
 

37 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08. 
38 Điều 13, Điều 14 Nghị định 219; Điều 19 Thông tư 08; Điều 43 Thông tư 12. 
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(i) Quyết định hình thức vay nước ngoài phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng trên 

cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; 

(ii) Lựa chọn tổ chức tín dụng được phép để thực hiện khoản vay nước ngoài theo quy 

định; 

(iii) Đề nghị mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để tiếp nhận vốn vay, thực hiện cam 

kết theo thỏa thuận vay với Bên cho vay nước ngoài theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước; 

(iv) Mua ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được phép khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ 

nước ngoài theo các cam kết, thỏa thuận vay. 

5.2.2. Trách nhiệm của Bên đi vay: 

(i) Sử dụng vốn vay nước ngoài đúng mục đích, phù hợp với phạm vi hoạt động của 

Bên đi vay và tuân thủ quy định của pháp luật. 

(ii) Chịu trách nhiệm về năng lực pháp lý, năng lực tài chính, khả năng thực hiện khoản 

vay của Bên cho vay nước ngoài. 

(iii) Chịu trách nhiệm trong việc ký và thực hiện thỏa thuận vay nước ngoài và các thỏa 

thuận khác có liên quan. Không được ký các thỏa thuận trái quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

(iv) Tự chịu trách nhiệm trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả và tự chịu mọi rủi ro khi thực 

hiện vay nước ngoài tự vay, tự trả. 
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(v) Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều kiện vay, trả nợ nước 

ngoài; thực hiện việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài; mở và sử dụng 

tài khoản, rút vốn và chuyển tiền trả nợ khoản vay nước ngoài.  

(vi) Tuân thủ quy định tại Nghị định này, các quy định về quản lý ngoại hối, các quy 

định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan và tập quán quốc tế trong hoạt động 

vay, trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả. 

(vii) Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài 

tự vay, tự trả. 

(viii) Chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu, chứng từ xuất 

trình đối với tổ chức tín dụng được phép, tổ chức tín dụng ở nước ngoài (trường hợp 

được phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài) khi thực hiện các giao dịch 

liên quan đến khoản vay nước ngoài. 

(ix) Thực hiện yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thành tra, kiểm 

tra, giám sát về hoạt động vay, trả nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

5.2.3. Ngoài các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Nghị định 219 trên đây, Bên đi 

vay cũng có các nghĩa vụ khác được quy định tại Thông tư 08 và Thông tư 12, cụ thể 

như sau: 

(i) Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh 

nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật 

chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi 

ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài. 
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(ii) Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của văn bản chứng minh mục đích 

vay nước ngoài và đảm bảo sử dụng vốn vay nước ngoài. 

(iii) Lưu trữ đầy đủ chứng từ, tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay nước ngoài phù 

hợp với mục đích vay nước ngoài, chứng từ tài liệu liên quan đến việc thay đổi bảng 

kê nhu cầu sử dụng vốn (nếu có) và xuất trình đầy đủ các tài liệu nêu trên để phục vụ 

việc thanh tra, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay nước ngoài của cơ quan có thẩm 

quyền. 

(iv) Lập bảng kê theo dõi mỗi khoản tiền nhàn rỗi trong trường hợp gửi tiền cho ký 

hạn tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo 

nguyên tắc sử dụng vốn và xuất trình cùng với tài liệu chứng minh đáp ứng quy định 

về nguyên tắc sử dụng vốn để phục vụ việc thanh tra, kiểm tra việc sử dụng vốn vay 

nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết. 

(v) Xuất trình chứng từ theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Ngân hàng 

cung ứng dịch vụ khi xác định tính chất của khoản vay là khoản vay bằng tiền hoặc 

khoản vay dưới hình thức thuê tài chính và / hoặc hình thức khác và khi thực hiện các 

giao dịch chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài. 

(vi) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về: 

- Việc xác định tính chất khoản vay nước ngoài là khoản vay bằng tiền hoặc vay dưới 

hình thức thuê tài chính và / hoặc hình thức khác. Trường hợp khoản vay nước ngoài 

là khoản vay dưới hình thức thuê tài chính, bên đi vay có trách nhiệm xác định ngày 

nhận tài sản thuê và cung cấp thông tin cho Cơ quan có thẩm quyền, ngân hàng cung 

ứng dịch vụ tài khoản khi được yêu cầu. 



Các Quy Định Pháp Luật Việt Nam Về Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Không Được 
Chính Phủ Bảo Lãnh Của Doanh Nghiệp 

32

 

 

 
ww.bfsc-law.com 
 

 
info@bfsc-law.com 

 

- Tính chính xác, trung thực của: các thông tin cung cấp, khai báo tại Trang điện tử 

thông qua tài khoản truy cập của mình; các thông tin, tài liệu cung cấp kèm theo hồ 

sơ đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay, các báo cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền; 

các thông tin cung cấp, các chứng từ xuất trình cho ngân hàng thương mại khi thực 

hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài. 
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VI. ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI TỰ VAY, TỰ TRẢ.  

6.1. Thẩm Quyền Và Cơ Sở Thực Hiện Xác Nhận Đăng Ký, Xác Nhận Đăng Ký Thay 

Đổi Khoản Vay 

6.1.1. Thẩm Quyền Xác Nhận Đăng Ký, Xác Nhận Đăng Ký Thay Đổi Khoản Vay39 

(i) Đối với các khoản vay có số tiền vay trên 10 triệu USD (hoặc loại tiền tệ khác có giá 

trị tương đương): Vụ Quản lý Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. 

(ii) Đối với các khoản vay có số tiền vay đến 10 triệu USD (hoặc loại tiền tệ khác có giá 

trị tương đương): Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Bên đi vay đặt 

trụ sở chính. 

Ngoại lệ: 

Trường hợp việc thay đổi tăng hoặc giảm số tiền vay, thay đổi đồng tiền vay, thay đổi 

trụ sở chính của Bên đi vay, thay đổi Bên đi vay sang doanh nghiệp có trụ sở chính 

thuộc địa bàn tỉnh, thành phố khác làm thay đổi Cơ quan có thẩm quyền xác nhận 

đăng ký thay đổi khoản vay: Bên đi vay gửi hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay đến cơ 

quan xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài lần gần nhất. Cơ quan 

xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài lần gần nhất sẽ chuyển hồ 

sơ đến Cơ quan xác nhận đăng ký thay đổi có thẩm quyền để giải quyết. 

6.1.2. Cơ Sở Thực Hiện Xác Nhận Đăng Ký, Đăng Ký Thay Đổi Khoản Vay40 

                                            
 

39 Điều 20 Thông tư 12. 
40 Điều 21 Thông tư 12. 
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Các quy định pháp luật hiện hành không quy định các trường hợp Cơ quan có thẩm 

quyền sẽ từ chối thực hiện xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay 

nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp.  

Các quy định pháp luật hiện hành chỉ quy định các cơ sở (để Cơ quan có thẩm quyền) 

thực hiện xác nhận, xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay, bao gồm: 

(i) Giá trị khoản vay nước ngoài nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài 

tự vay, tự trả hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

(ii) Việc Bên đi vay tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện bay nước 

ngoài, quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài theo quy định hiện 

hành của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan tại 

thời điểm nộp hồ sơ. 

6.2. Đối Tượng Thực Hiện Thủ Tục Đăng Ký, Đăng Ký Thay Đổi Khoản Vay41 

(i) Bên đi vay ký kết thỏa thuận vay nước ngoài với Bên cho vay là người không cư trú. 

(ii) Tổ chức chịu trách nhiệm trả nợ trực tiếp cho Bên ủy thác trong trường hợp tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký hợp đồng nhận ủy thác cho vay lại với 

bên ủy thác là người không cư trú. 

(iii) Bên có nghĩa vụ trả nợ theo công cụ nợ phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam cho 

người không cư trú. 

                                            
 

41 Điều 14 Thông tư 12. 
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(iv) Bên đi thuê trong hợp đồng cho thuê tài chính với Bên cho thuê là người không 

cư trú. 

(v) Tổ chức kế thừa nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài thuộc đối tượng đăng ký, 

đăng ký thay đổi theo quy định tại Thông tư 12 trong trường hợp Bên đi vay đang 

thực hiện khoản vay nước ngoài thì thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất. 

6.3. Thỏa Thuận Vay Nước Ngoài Để Thực Hiện Đăng Ký Khoản Vay42 

(i) Thỏa Thuận Vay Nước Ngoài để thực hiện đăng ký khoản vay là thỏa thuận có hiệu 

lực rút vốn được ký kết giữa Bên đi vay và Bên cho vay là người không cư trú; công cụ 

nợ do người cư trú phát hành cho người không cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam; thỏa 

thuận ủy thác cho vay hoặc thỏa thuận ủy thác cho vay kèm theo thỏa thuận cho vay 

lại trong trường hợp đối tượng ủy thác là bên có trách nhiệm trả nợ trực tiếp cho bên 

ủy thác là người không cư trú; 

(ii) Bên đi vay không phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay khi ký với người không 

cư trú các thỏa thuận không có hiệu lực rút vốn như hiệp định tín dụng khung, biên 

bản ghi nhớ, hoặc các thỏa thuận tương tự khác. 

(iii) Trường hợp phát sinh khoản vay tự vay, tự trả trung, dài hạn của Bên đi vay khi có 

văn bản làm phát sinh hiệu lực rút vốn của các thỏa thuận nêu tại mục (ii), Bên đi vay 

thực hiện đăng ký khoản vay theo quy định tại Thông tư 12. Trường hợp này, thỏa 

thuận vay nước ngoài bao gồm thỏa thuận ban đầu (được nêu tại mục (ii) và văn bản 

làm phát sinh hiệu lực rút vốn của thỏa thuận đó. 

                                            
 

42 Điều 13 Thông tư 12. 
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6.4. Các Quy Định Về Thủ Tục Đăng Ký Khoản Vay 

6.4.1. Các Khoản Vay Phải Đăng Ký43 

(i) Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.  Đối với các khoản nay này, thời hạn khoản 

vay được xác định từ ngày dự kiến rút vốn đầu tiên đến ngày dự kiến trả nợ gốc cuối 

cùng trên cơ sở các quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài. 

(ii) Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản 

vay là trên 01 năm. Đối với các khoản vay này, thời hạn khoản vay được xác định từ 

ngày rút vốn đầu tiên đến ngày dự kiến trả nợ gốc cuối cùng trên cơ sở các quy định 

tại thỏa thuận vay nước ngoài, thỏa thuận gia hạn vay nước ngoài. 

(iii) Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc (bao gồm 

cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ 

trường hợp bên đi vay hoàn thành thanh toán dư nợ gốc nói trên trong thời gian 30 

ngày làm việc kể từ thời điểm tròn 01 năm tính từ ngày rút vốn đầu tiên. Đối với các 

khoản vay này, thời hạn khoản vay được xác định từ ngày rút vốn đầu tiên đến ngày 

dự kiến trả nợ gốc cuối cùng. 

6.4.2. Hồ Sơ Đăng Ký Khoản Vay44 

(i) Đơn đăng ký khoản vay. 

                                            
 

43 Điều 11, Điều 12 Thông tư 12. 
44 Điều 16 Thông tư 12. 
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(ii) Bản sao Hồ sơ pháp lý của Bên đi vay: Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; Giấy đăng ký hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và các văn bản sửa đổi, 

bổ sung (nếu có) hoặc các tài liệu tương đương khác. 

(iii) Bản sao hoặc bản chính văn bản chứng minh mục đích vay, bao gồm: 

- Đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư: Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định 

của pháp luật về đầu tư và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. 

- Đối với khoản vay để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh khác không phải là dự 

án đầu tư: Phương án sửa dụng vốn vay nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Đối với khoản vay để cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay: Phương án cơ 

cấu lại các khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đối với khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của 

khoản vay là trên 01 năm hoặc khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn 

nhưng còn dư nợ gốc (bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 năm 

kể từ ngày rút vốn đầu tiên: Báo cáo việc sử dụng khoản vay ngắn hạn ban đầu đáp 

ứng quy định về điều kiện vay nước ngoài ngắn hạn (kèm theo các tài liệu chứng minh 

như phương án sử dụng vốn vay nước ngoài của bên đi vay, phương án cơ cấu lại 

khoản nợ nước ngoài). 

(iv) Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt thỏa thuận vay nước ngoài và thỏa 

thuận gia hạn khoản vay ngắn hạn thành trung, dài hạn (nếu có). 
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(v) Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt văn bản cam kết bảo lãnh (thư bảo 

lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc hình thức cam kết bảo lãnh khác) trong trường hợp 

khoản vay được bảo lãnh. 

(vi) Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận việc vay nước ngoài 

theo quy định của pháp luật về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, 

nghĩa vụ của của chủ sở hữu nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước theo 

quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với Bên đi vay là 

doanh nghiệp nhà nước (không áp dụng đối với khoản vay của Ngân hàng thương 

mại do Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đại diện chủ sở hữu và đã được Ngân hàng 

Nhà nước phê duyệt, chấp thuận theo quy định về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp). 

(vii) Báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, 

tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài theo quy định về điều kiện vay nước ngoài tự vay, tự trả tại thời điểm cuối 

ba tháng gần nhất trước ngày ký thỏa thuận vay đến thời điểm cuối tháng gần nhất 

trước thời điểm gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài hoặc văn bản chứng 

minh bên đi vay thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Thông tư 

08/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo 

lãnh đối với bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

(viii) Xác nhận của Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản về tình hình rút vốn, trả nợ 

(gốc, lãi) đến thời điểm đăng ký khoản vay (áp dụng đối với bên đi vay mở tài khoản 

vay, trả nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản) trong các trường 

hợp sau đây: 
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+ Trường hợp vay nước ngoài để cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài:  

Văn bản của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của bên đi vay về tình hình rút 

vón, trả nợ đối với khoản vay nước ngoài sẽ được cơ cấu lại từ nguồn vốn vay nước 

ngoài. 

+ Trường hợp phần vốn nhà đầu tư nước ngoài chuyển vào Việt Nam đã sử dụng để 

đáp ứng các khoản chi phí chuẩn bị đầu tư được chuyển thành trung, dài hạn của 

doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định về đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại Việt Nam: 

Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt chứng từ của ngân hàng cung ứng 

dịch vụ tài khoản của bên cho vay về các giao dịch thu, chi liên quan đến việc hình 

thành khoản vay. 

+ Trường hợp khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời 

hạn của khoản vay là trên 01 năm hoặc khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia 

hạn nhưng còn dư nợ gốc (bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 

năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên: 

Văn bản của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của bên đi vay về tình hình rút 

vốn, trả nợ đối với khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu. 

+ Trường hợp bên đi vay không thể cung cấp xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch 

vụ tài khoản bởi lý do ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản đã đóng cửa, tạm dừng 

hoạt động trước khi bên đi vay thay đổi sang ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản 

khác hoặc việc rút vốn, trả nợ vay nước ngoài của bên đi vay thuộc các trường hợp rút 

vốn, trả nợ không phải thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài thì bên đi vay 
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lựa chọn một trong các tài liệu chứng minh tình hình rút vốn, trả nợ khoản vay như 

sau: 

Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét có thông tin chứng minh 

bên đi vay đã tiếp nhận khoản vay, dư nợ đến thời điểm đề nghị Ngân hàng Nhà nước 

xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài; bản sao tài liệu tiếng nước ngoài và bản dịch 

tiếng Việt văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại ở nước ngoài nơi bên đi vay 

mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay; 

bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt thư xác nhận của ngân hàng nước 

ngoài về số tiền bên cho vay đã thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng là người 

không cư trú cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ 

đối với người cư trú là bên đi vay. 

(ix) Văn bản, chứng từ chứng minh lợi nhuận được chia hợp pháp bằng đồng Việt Nam 

từ hoạt động đầu tư trực tiếp của Bên cho vay và xác nhận của Ngân hàng cung ứng 

dịch vụ tài khoản về tình hình chia và chuyển lợi nhuận về nước của Bên cho vay nhằm 

chứng minh việc giải ngân khoản vay đối với trường hợp vay nước ngoài bằng đồng 

Việt Nam theo quy định về điều kiện vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam. 

6.4.3. Trình Tự Thực Hiện Đăng Ký Khoản Vay45: 

6.4.3.1. Chuẩn bị Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo 

lãnh: 

                                            
 

45 Điều 15 Thông tư 12. 
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(i) Trường hợp bên đi vay đã khai báo thông tin khoản vay trên Trang điện tử trước khi 

gửi hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài: bên đi vay in đơn từ Trang điện tử, ký và 

đóng dấu; 

(ii) Trường hợp bên đi vay không khai báo thông tin khoản vay trên Trang điện tử:  bên 

đi vay hoàn thành Đơn đăng ký theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 12. 

6.4.3.2. Số lượng hồ sơ cần nộp46: 01 bộ. 

6.4.3.3. Thời hạn gửi hồ sơ47: 

(i) 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn; 

(ii) 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận gia hạn khoản vay nước ngoài ngắn hạn 

thành trung, dài hạn đối với khoản vay quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 12 

(khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản 

vay là trên 01 năm) mà ngày ký thỏa thuận gia hạn trong vòng 01 năm kể từ ngày rút 

vốn đầu tiên.48 

(iii) 30 ngày làm việc kể từ ngày bên đi vay được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, ngày ký hợp 

                                            
 

46 Điều 7 Thông tư 12. 
47 Khoản 2 Điều 15 Thông tư 12. 
48 Đối với trường hợp ký thỏa thuận gia hạn khoản vay ngắn hạn thành trung, dài hạn sau thời điểm 
tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, thời hạn nộp hồ sơ sẽ là 60 ngày làm việc tính từ ngày tròn 01 
năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên theo điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 12. Do không có quy định rõ 
ràng trong các văn bản pháp luật được đề cập, nên không có cơ sở rõ ràng về việc CQCTQ có quyền từ 
chối hồ sơ đăng ký nếu nộp hồ sơ quá hạn hoặc nộp hồ sơ đúng hạn nhưng thời hạn ký thỏa thuận gia 
hạn khoản vay là quá 60 ngày làm việc tính từ ngày tròn một năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên có bị coi 
là căn cứ để từ chối hay không? 
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đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng PPP), ngày các bên ký thỏa 

thuận vay nước ngoài để chuyển số tiền chuẩn bị đầu tư thành vốn vay (tùy thuộc ngày 

nào đến sau), áp dụng đối với khoản vay nước ngoài phát sinh từ việc chuyển số tiền 

thực hiện chuẩn bị đầu tư của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

thành vốn vay nước ngoài. 

(iv) 60 ngày làm việc tính từ ngày tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên đối với: 

- Khoản vay quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 12 (khoản vay ngắn hạn được gia 

hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm) mà ngày ký 

thỏa thuận gia hạn sau 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên; và 

- Khoản vay quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 12 (khoản vay ngắn hạn không có 

thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc (bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời 

điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên). 

6.4.3.4. Thời hạn xác nhận đăng ký khoản vay, từ chối xác nhận đăng ký khoản 

vay49: 

Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký khoản vay 

(có nêu rõ lý do) trong thời hạn: 

(i) 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của bên đi vay trong 

trường hợp bên đi vay đã khai báo thông tin khoản vay trên Trang điện tử. 

                                            
 

49 Khoản 3 Điều 15 Thông tư 12. 
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(ii) 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của bên đi vay trong 

trường hợp bên đi vay không khai báo thông tin khoản vay trên Trang điện tử. 

6.5. Các Quy Định Về Đăng Ký Thay Đổi Khoản Vay 

6.5.1. Các Trường Hợp Phải Đăng Ký Thay Đổi Khoản Vay50: 

Trừ các trường hợp được nêu tại mục 6.5.2, trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung nào 

liên quan đến khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận 

đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước, bên đi vay có trách 

nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay với Ngân hàng Nhà nước theo các quy 

định tại Thông tư 12. 

6.5.2. Các Trường Hợp Chỉ Cần Thông Báo, Không Phải Đăng Ký Thay Đổi Khoản 

Vay51: 

Bên đi vay thực hiện thông báo nội dung thay đổi trên Trang điện tử, không cần thực 

hiện đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài đối với các trường hợp sau đây: 

(i) Thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc so với kế 

hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận. 

(ii) Thay đổi địa chỉ của bên đi vay nhưng không thay đổi tỉnh, thành phố nơi bên đi 

vay đặt trụ sở chính. 

                                            
 

50 Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12. 
51 Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12. 
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(iii) Thay đổi bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay hợp 

vốn có chỉ định đại diện các bên cho vay, trừ trường hợp bên cho vay đồng thời là đại 

diện các bên cho vay trong khoản vay hợp vốn và việc thay đổi bên cho vay làm thay 

đổi vai trò đại diện của các bên cho vay. 

(iv) Thay đổi tên giao dịch của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, ngân hàng phục 

vụ giao dịch bảo đảm. 

(v) Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản vay nước ngoài so với kế hoạch đã được 

Ngân hàng Nhà nước xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay 

đổi khoản vay nước ngoài nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí quy định tại 

thỏa thuận vay nước ngoài.52 

(vi) Thay đổi (tăng hoặc giảm) số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 

đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã nêu trong văn bản xác 

nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. 

(vii) Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được 

nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ trên văn bản xác nhận đăng ký hoặc văn bản xác nhận 

đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. Trong trường hợp này, trước khi thực hiện rút 

vốn, trả nợ số tiền còn lại của kỳ đó, bên đi vay có trách nhiệm đăng ký thay đổi kế 

hoạch rút vốn, trả nợ đối với số tiền còn lại chưa thực hiện. 

                                            
 

52 Theo quy định tại điểm dd khoản 2 Điều 17 Thông tư 12, trong trường hợp này, Bên đi vay có trách 
nhiệm lập bản tính lãi, phí phải trả để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản có cơ sở kiểm tra, theo 
dõi khi thực hiện chuyển tiền.  
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6.5.3. Hồ Sơ Đăng Ký Thay Đổi Khoản Vay53: 

(i) Đơn đăng ký thay đổi khoản vay (theo mẫu tại Phụ lục 04 kèm theo Thông tư 12). 

(ii) Bản sao và bản dịch tiếng Việt các thỏa thuận thay đổi liên quan đến nội dung bên 

đi vay đăng ký thay đổi. 

(iii) Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phân công, 

phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với 

doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp về việc chấp thuận 

thay đổi phương án vay nước ngoài của bên đi vay là doanh nghiệp nhà nước đối với 

trường hợp thay đổi tăng số tiền vay hoặc kéo dài thời hạn vay (không áp dụng đối 

với khoản vay của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước là cơ quan địa diện 

chủ sở hữu và đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, chấp thuận theo quy định về 

quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp). 

(iv) Thành phần hồ sơ quy định tại khoản 3 điều 16 Thông tư 12 đối với trường hợp 

thay đổi tăng số tiền vay, thay đổi mục đích sử dụng khoản vay đối với phần tiền vay 

chưa thực hiện.54 

                                            
 

53 Điều 19 Thông tư 12. 
54 Thành phần hồ sơ quy định tại khoản 3 điều 16 Thông tư 12 gồm có: 

Bản sao hoặc bản chính văn bản chứng minh mục đích vay, bao gồm: 

- Đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư: Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của 

pháp luật về đầu tư và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. 
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(v) Thành phần hồ sơ quy định tại khoản 7 Điều 16 Thông tư này đối với trường hợp 

bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng số tiền vay nước 

ngoài.55 

                                            
 

- Đối với khoản vay để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh khác không phải là dự 

án đầu tư: Phương án sửa dụng vốn vay nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đối với khoản vay để cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay: Phương án cơ 

cấu lại các khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đối với khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của 

khoản vay là trên 01 năm hoặc khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng 

còn dư nợ gốc (bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày 

rút vốn đầu tiên: Báo cáo việc sử dụng khoản vay ngắn hạn ban đầu đáp ứng quy định 

về điều kiện vay nước ngoài ngắn hạn (kèm theo các tài liệu chứng minh như phương 

án sử dụng vốn vay nước ngoài của bên đi vay, phương án cơ cấu lại khoản nợ nước 

ngoài). 

55 khoản 7 Điều 16 Thông tư 12: 

Báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ 

bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định về điều kiện vay nước ngoài tự vay, tự trả tại thời điểm cuối ba 

tháng gần nhất trước ngày ký thỏa thuận vay đến thời điểm cuối tháng gần nhất trước 

thời điểm gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài hoặc văn bản chứng minh 

bên đi vay thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Thông tư số 
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(vi) Văn bản xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản về tình hình rút vốn, 

trả nợ (gốc và lãi) đến thời điểm đăng ký thay đổi khoản vay đối với trường hợp đăng 

ký thay đổi số tiền vay, kế hoạch rút vốn, kế hoạch trả nợ hoặc thay đổi ngân hàng 

thương mại cung ứng dịch vụ tài khoản. 

Trường hợp bên đi vay không thể cung cấp được xác nhận của Ngân hàng cung ứng 

dịch vụ tài khoản theo quy định do ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản đã đóng 

cửa, tạm dừng hoạt động trước khi bên đi vay thay đổi sang ngân hàng cung ứng dịch 

vụ tài khoản khác và / hoặc việc rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài thuộc các trường 

hợp rút vốn, trả nợ không phải thực hiện qua khoản vay, trả nợ nước ngoài theo quy 

định tại Điều 34 Thông tư 1256, bên đi vay lựa chọn cung cấp các tài liệu khác như được 

quy định tại điểm d khoản 8 điều 16 Thông tư 1257. 

                                            
 

08/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo 

lãnh đối với bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

56 Theo Điều 34 Thông tư 12 thì .... 
57 Khoản 8 Điều 16 Thông tư 12 quy định: 
Xác nhận của Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản về tình hình rút vốn, trả nợ (gốc, 

lãi) đến thời điểm đăng ký khoản vay (áp dụng đối với bên đi vay mở tài khoản vay, trả 

nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản) trong các trường hợp sau đây: 

a) Trường hợp vay nước ngoài để cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài:  

Văn bản của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của bên đi vay về tình hình rút vón, 

trả nợ đối với khoản vay nước ngoài sẽ được cơ cấu lại từ nguồn vốn vay nước ngoài. 
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b) Trường hợp phần vốn nhà đầu tư nước ngoài chuyển vào Việt Nam đã sử dụng để 

đáp ứng các khoản chi phí chuẩn bị đầu tư được chuyển thành trung, dài hạn của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài 

tại Việt Nam: 

Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt chứng từ của ngân hàng cung ứng dịch 

vụ tài khoản của bên cho vay về các giao dịch thu, chi liên quan đến việc hình thành 

khoản vay. 

c) Trường hợp khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn 

của khoản vay là trên 01 năm hoặc khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn 

nhưng còn dư nợ gốc (bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 năm kể 

từ ngày rút vốn đầu tiên: 

Văn bản của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của bên đi vay về tình hình rút vốn, 

trả nợ đối với khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu. 

d) Trường hợp bên đi vay không thể cung cấp xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch 

vụ tài khoản bởi lý do ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản đã đóng cửa, tạm dừng 

hoạt động trước khi bên đi vay thay đổi sang ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản 

khác hoặc việc rút vốn, trả nợ vay nước ngoài của bên đi vay thuộc các trường hợp rút 

vốn, trả nợ không phải thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài thì bên đi vay 

lựa chọn một trong các tài liệu chứng minh tình hình rút vốn, trả nợ khoản vay như sau: 

Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét có thông tin chứng minh bên 

đi vay đã tiếp nhận khoản vay, dư nợ đến thời điểm đề nghị Ngân hàng Nhà nước xác 
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6.5.4. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp58:  01 bộ. 

6.5.5. Trình Tự Thực Hiện Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Khoản Vay59 

6.5.5.1. Chuẩn bị Đơn đăng ký thay đổi khoản vay: 

(i) Trường hợp bên đi vay đã khai báo thông tin thay đổi khoản vay trên Trang điện tử 

trước khi gửi hồ sơ: bên đi vay in đơn từ Trang điện tử, ký và đóng dấu. 

(ii) Trường hợp bên đi vay không khai báo thông tin thay đổi khoản vay trên Trang 

điện tử trước khi gửi hồ sơ: bên đi vay hoàn thành mẫu Đơn đăng ký thay đổi khoản 

vay nước ngoài theo Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 12. 

6.5.5.2. Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài: 

Thời hạn gừi hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài là 30 ngày làm việc kể từ 

ngày: 

                                            
 

nhận đăng ký khoản vay nước ngoài; bản sao tài liệu tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng 

Việt văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại ở nước ngoài nơi bên đi vay mở và 

sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay; bản 

sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt thư xác nhận của ngân hàng nước ngoài về 

số tiền bên cho vay đã thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng là người không cư trú 

cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ đối với người cư 

trú là bên đi vay. 

 
58 Điều 7 Thông tư 12. 
59 Điều 18 Thông tư 12. 
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(i) Các bên ký thỏa thuận thay đổi hoặc trước thời điểm thực hiện nội dung thay đổi 

(đối với trường hợp nội dung thay đổi không cần ký thỏa thuận thay đổi song vẫn đảm 

bảo phù hợp với thỏa thuận vay nước ngoài); 

(ii) Tổ chức kế thừa nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc ngày các bên ký thỏa thuận về việc thay đổi bên đi vay trong 

trường hợp bên đi vay ban đầu bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập (tùy thuộc vào ngày 

nào đến sau) và trước khi tiếp tục rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài; 

(iii) Bên đi vay hoàn thành việc cập nhật thông tin thay đổi tên và / hoặc thay đổi địa 

chỉ chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

(iv) Bên cho vay (hoặc tổ chức đại diện bên cho vay trong khoản vay hợp vốn - nếu 

có), bên bảo đảm, bên bảo lãnh hoặc các bên liên quan khác được nêu tại văn bản xác 

nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi gửi văn bản thông báo cho bên đi 

vay về việc đổi tên và trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các 

bên này. 

6.5.5.3. Thời hạn xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay, từ chối xác nhận đăng ký 

thay đổi khoản vay: 

Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký thay đổi 

khoản vay (có nêu lý do) trong thời hạn: 

(i) 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của bên đi vay trong 

trường hợp bên đi vay đã khai báo thông tin thay đổi khoản vay trên Trang điện tử 

trước khi gửi hồ sơ đăng ký thay đổi, hoặc; 
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(ii) 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của bên đi vay trong 

trường hợp bên đi vay không khai báo thông tin thay đổi khoản vay trên Trang điện 

tử trước khi gửi hồ sơ đăng ký thay đổi. 
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VII. CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ, XÁC NHẬN 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN VAY 

7.1. Trường hợp văn bản xác nhận đăng ký khoản vay, văn bản xác nhận đăng 

ký thay đổi khoản vay đương nhiên hết hiệu lực do Bên đi vay không rút vốn60: 

Văn bản xác nhận đăng ký khoản vay, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay 

của Ngân hàng Nhà nước đối với khoản vay nước ngoài đương nhiên hết hiệu lực 

trong trường hợp quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày cuối cùng của kỳ rút vốn đã được 

Ngân hàng Nhà nước xác nhận mà Bên đi vay không thực hiện việc rút vốn và không 

đăng ký thay đổi kế hoạch rút vốn khoản vay theo quy định. 

Sau khi văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài đương 

nhiên hết hiệu lực, trong trường hợp tiếp tục thực hiện khoản vay, Bên đi vay phải thực 

hiện lại thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài trong vòng 30 ngày kể từ ngày các bên 

có thỏa thuận bằng văn bản về việc tiếp tục thực hiện khoản vay. 

7.2. Trường hợp văn bản xác nhận đăng ký khoản vay, văn bản xác nhận đăng 

ký thay đổi khoản vay bị chấm dứt bởi Cơ quan có thẩm quyền61: 

7.2.1. Cơ quan có thẩm quyền xử lý đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài 

có quyền ra văn bản chấm dứt hiệu lực văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký 

thay đổi khoản vay nước ngoài trong trường hợp hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi 

                                            
 

60 Điều 23 Thông tư 12. 
61 Điều 22, Điều 24 Thông tư 12. 
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khoản vay nước ngoài có thông tin gian lận, tài liệu giả mạo các giấy tờ chứng minh 

đủ điều kiện để được xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. 

7.2.2. Văn bản chấm dứt hiệu lực văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi 

khoản vay sẽ được Cơ quan có thẩm quyền gửi cho Bên đi vay và sao gửi ngân hàng 

cung ứng dịch vụ tài khoản, ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm - nếu có. 

7.2.3. Sau khi nhận được văn bản chấm dứt hiệu lực văn bản xác nhận đăng ký, xác 

nhận đăng ký thay đổi khoản vay của Cơ quan có thẩm quyền: 

(i) Các Ngân hàng: 

Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm không 

tiếp tục thực hiện chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài theo các nội dung 

được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản các nhận đăng ký thay đổi khoản vay 

nước ngoài. Khi Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài 

khoản, ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản 

cho Cơ quan có thẩm quyền về các giao dịch chuyển tiền liên quan đến khoản vay 

nước ngoài đã thực hiện qua các Ngân hàng này đến thời điểm văn bản thông báo 

chấm dứt hiệu lực của văn bản xác nhận đăng ký khoản vay, xác nhận đăng ký thay 

đổi khoản vay. 

(ii) Bên đi vay sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại Ngân hàng 

cung ứng dịch vụ tài khoản để hoàn trả dư nợ khoản vay nước ngoài, khoản nhận nợ 

(nếu có). 

(iii) Các bên (Bên đi vay và Bên cho vay) thỏa thuận sử dụng tỷ giá hạch toán do Bộ tài 

chính công bố áp dụng hoặc tỷ giá mua, bán ngoại tệ do Ngân hàng cung ứng dịch 
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vụ tài khoản hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt 

Nam niêm yết tại thời điểm văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay 

đổi bị chấm dứt hiệu lực hoặc tại thời điểm chuyển tiền trả nợ để xác định số tiền bằng 

đồng Việt Nam cần trả cho Bên cho vay. 
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VIII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO KHOẢN VAY CỦA BÊN ĐI VAY62 

8.1. Các khoản vay phải báo cáo: 

Bên đi vay phải báo cáo tình hình thực hiện các khoản vay đối với cả khoản vay ngắn 

hạn, trung hạn và dài hạn. 

8.2. Phương thức báo cáo: 

Bên đi vay sẽ báo cáo bằng hình thức trực tuyến tại Trang điện tử. Trong trường hợp 

Trang điện tử bị lỗi, Bên đi vay phải gửi báo cáo bằng văn bản cho Cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận, xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay. 

8.3. Kỳ hạn và thời hạn báo cáo: 

(i) Báo cáo định kỳ: Bên đi vay phải báo cáo định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 

05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo. 

(ii) Báo cáo đột xuất: Bên đi vay sẽ thực hiện báo cáo đột xuất hoặc khi cần thiết theo 

yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

 

 

 

 

 

                                            
 

62 Điều 41 Thông tư 12. 
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IX. MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THỰC HIỆN KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI 

9.1. Tài Khoản Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Của Bên Đi Vay63 

9.1.1. Tài Khoản Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Của Bên Đi Vay Là Doanh Nghiệp Có 

Vốn Đầu Tư Nước Ngoài: 

(i) Đối Với Khoản Vay Trung, Dài Hạn Nước Ngoài (không bao gồm khoản vay quy định 

tại mục (iii)): 

Bên đi vay sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện các giao dịch thu, chi 

liên quan đến khoản vay nước ngoài. Trường hợp đồng tiền vay không phải là đồng 

tiền của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, bên đi vay được mở tài khoản vay, trả nợ nước 

ngoài khác để thực hiện khoản vay nước ngoài tại ngân hàng nơi bên đi vay mở tài 

khoản vốn đầu tư trực tiếp. 

Bên đi vay có thể dùng 01 tài khoản cho 01 hoặc nhiều khoản vay nước ngoài. 

(ii) Đối với khoản vay ngắn hạn nước ngoài: Bên đi vay có thể sử dụng tài khoản vốn 

đầu tư trực tiếp theo quy định tại mục (i) hoặc tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khác 

(không phải là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp) để thực hiện giao dịch thu, chi liên quan 

đến khoản vay nước ngoài. Mỗi khoản vay chỉ được thực hiện thông qua 01 ngân hàng 

cung ứng dịch vụ tài khoản. Bên đi vay có thể dùng 01 tài khoản cho 01 hoặc nhiều 

khoản vay ngắn hạn nước ngoài. 

                                            
 

63 Khoản 2, Khoản 3 Điều 26 Thông tư 12. 
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(iii) Đối với khoản vay ngắn hạn còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày 

rút vốn và bên đi vay sẽ thực hiện trả nợ trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày 

tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn, bên đi vay thực hiện trả nợ qua tài khoản vay, trả nợ 

nước ngoài đang sử dụng cho khoản vay này. 

(iv) Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức cùng chịu trách 

nhiệm liên đới đối với nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài ban đầu sau chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không bắt buộc sử dụng 

tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để thực hiện hoàn trả khoản nợ mà tổ chức 

này chịu trách nhiệm liên đới. 

9.1.2. Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài đối với bên đi vay không phải là doanh 

nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: 

Bên đi vay không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải mở 

tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực 

hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài (rút vốn, trả nợ 

gốc, nợ lãi). Mỗi khoản vay nước ngoài chỉ được thực hiện qua 01 ngân hàng cung ứng 

dịch vụ tài khoản cho 01 hoặc cho nhiều khoản vay nước ngoài. 

9.2. Nội Dung Thu, Chi Trên Tài Khoản Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Bằng Ngoại Tệ64: 

9.2.1. Các giao dịch thu: 

(i) Thu tiền rút vốn khoản vay nước ngoài; 

                                            
 

64 Điều 28 Thông tư 12. 
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(ii) Thu từ mua ngoại tệ từ tổ chức tín dụng được phép để chuyển tiền trả nợ (gốc, lãi) 

của khoản vay nước ngoài hoặc khoản nhận nợ giữa bên đi vay và bên bảo đảm là 

người không cư trú, thanh toán các loại phí theo thỏa thuận vay; 

(iii) Thu đổi ngoại tệ từ nguồn rút vốn khoản vay nước ngoài trong trường hợp đồng 

tiền giải ngân từ bên cho vay không phải là đồng tiền của khoản vay, trả nợ nước 

ngoài; 

(iv) Thu từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của bên đi vay mở tại tổ chức tín dụng 

được phép tại Việt Nam, tài khoản ngoại tệ của bên đi vay mở tại nước ngoài; 

(v) Thu các khoản thu được phép từ giao dịch phái sinh liên quan đến khoản vay nước 

ngoài; 

(vi) Thu lãi được nhận tính trên số dư tài khoản theo quy định của pháp luật hiện hành. 

9.2.2. Các giao dịch chi: 

(i) Chi chuyển tiền trả nợ (gốc, lãi) của khoản vay nước ngoài; 

(ii) Chi chuyển ra nước ngoài để thanh toán các loại phí theo thỏa thuận vay, thanh 

toán nhận nợ giữa bên đi vay và bên bảo đảm là người không cư trú theo quy định tại 

Thông tư 12; 

(iii) Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của bên đi vay; 

(iv) Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép; 

(v) Chi chuyển sang tài khoản ngoại tệ của bên đi vay mở tại nước ngoài để thực hiện 

các cam kết theo thỏa thuận vay nước ngoài; 
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(vi) Chi mua ngoại tệ để trả nợ (gốc, lãi) của khoản vay nước ngoài trong trường hợp 

đồng tiền trả nợ không phải là đồng tiền của tài khoản vay, trả nợ nước ngoài; 

(vii) Chi trả phí dịch vụ liên quan đến quản lý tài khoản và giao dịch chuyển tiền qua 

tài khoản theo quy định của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản; 

(viii) Chi các khoản chi được phép theo giao dịch phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá, 

lãi suất liên quan đến khoản vay nước ngoài. 

9.3. Nội Dung Thu, Chi Trên Tài Khoản Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Bằng Đồng Việt 

Nam65: 

9.3.1. Các giao dịch thu: 

(i) Thu chuyển khoản tiền rút vốn khoản vay nước ngoài trong trường hợp bên cho vay 

sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; 

(ii) Thu tiền rút vốn từ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam trong 

trường hợp bên cho vay không sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam 

mở tại Việt Nam để giải ngân khoản vay; 

(iii) Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của bên đi vay; 

(iv) Thu lãi nhận được tính trên số dư tài khoản theo quy định của pháp luật hiện hành. 

9.3.2. Các giao dịch chi: 
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(i) Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của bên cho vay 

để thanh toán nợ (gốc, lãi) trong trường hợp bên cho vay sử dụng tài khoản thanh 

toán bằng đồng Việt Nam để thu hồi khoản nợ theo thỏa thuận vay; 

(ii) Chi mua ngoại tệ để trả nợ (gốc, lãi) của khoản vay nước ngoài trong trường hợp 

bên cho vay không sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam để thu hồi 

khoản nợ theo thỏa thuận vay; 

(iii) Chi thanh toán khoản nhận nợ giữa bên đi vay và bên bảo đảm theo quy định tại 

Thông tư 12; 

(iv) Chi thanh toán các loại phí bằng đồng Việt Nam, chi mua ngoại tệ để thanh toán 

các loại phí bằng ngoại tệ liên quan đến các khoản vay nước ngoài; 

(v) Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của bên đi vay; 

(vi) Chi trả chi phí dịch vụ liên quan đến quản lý tài khoản và giao dịch chuyển tiền qua 

tài khoản theo quy định của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. 

9.4. Tài khoản thực hiện khoản vay nước ngoài của bên cho vay mở tại tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam66: 

9.4.1. Bên cho vay mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người 

không cư trú tại 01 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam 

để thực hiện các mục đích sau: 
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(i) Giải ngân, thu hồi nợ của khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam trong trường 

hợp bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi 

nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam của bên cho vay là nhà 

đầu tư nước ngoài góp vốn trực tiếp tại bên đi vay; 

(ii) Thu hồi khoản nợ vay thuộc đối tượng đăng ký theo quy định tại khoản 2, khoản 3 

điều 11 Thông tư 12 nhưng không đủ điều kiện xác nhận đăng ký; 

(iii) Thu hồi nợ của khoản vay nước ngoài còn dư nợ nhưng văn bản xác nhận đăng ký, 

đăng ký thay đổi bị chấm dứt hiệu lực do hồ sơ có thông tin gian lận, tài liệu giả mạo 

theo quy định tại Thông tư 12. 

9.4.2. Bên cho vay không được sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam quy 

định tại mục 9.4.1 cho các mục đích khác, ngoại trừ các giao dịch như sau: 

(i) Thu từ nguồn lợi nhuận được chia từ hoạt động đầu tư trực tiếp trên lãnh thổ Việt 

Nam của bên cho vay; 

(ii) Chi mua ngoại tệ để chuyển về tài khoản của bên cho vay ở nước ngoài; 

(iii) Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của bên cho vay mở 

tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; 

(iv) Chi trả phí dịch vụ liên quan đến quản lý tài khoản và giao dịch chuyển tiền qua tài 

khoản theo quy định của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. 

9.4.3. Việc cho vay, sử dụng tài khoản ngoại tệ của người không cư trú tại ngân hàng 

thương mại để giải ngân, thu hồi nợ đối với khoản vay nước ngoài phải tuân thủ quy 

định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. 
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9.4.4. Trường hợp mở và sử dụng tài khoản trên lãnh thổ Việt Nam, bên cho vay có 

trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về việc mở và sử dụng tài khoản của 

người không cư trú tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch 

thu, chi liên quan đến khoản vay nước ngoài. 

9.5. Các trường hợp rút vốn, trả nợ không thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ 

nước ngoài67: 

9.5.1. Các trường hợp rút vốn không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài: 

(i) Rút vốn từ bên cho vay thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng là ngưởi không 

cư trú cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với người 

cư trú là bên đi vay; 

(ii) Rút vốn của khoản vay nước ngoài thông qua hình thức thuê tài chính; 

(iii) Rút vốn thông qua tài khoản của bên đi vay mở tại nước ngoài trong trường hợp 

bên đi vay được phép mở tài khoản ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài; 

(iv) Rút vốn các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua việc thanh toán bù trừ 

với các nghĩa vụ phải trả trực tiếp cho bên cho vay bao gồm: nghĩa vụ thanh toán theo 

hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài, nghĩa vụ hoàn 

trả khoản nhận nợ theo quy định tại Thông tư 12 trực tiếp với bên cho vay; 
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(v) Rút vốn trong trường hợp số tiền thực hiện chuẩn bị đầu tư được chuyển thành 

vốn vay nước ngoài theo thỏa thuận giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật 

về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

9.5.2. Các trường hợp trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài: 

(i) Trả nợ dưới hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên cho vay; 

(ii) Trả nợ thông qua bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận hoán đổi dư nợ vay thành 

cổ phần hoặc phần vốn góp thuộc sở hữu của bên đi vay; 

(iii) Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận hoán đổi dư nợ vay 

thành cổ phần hoặc phần vốn góp thuộc sở hữu của bên đi vay; 

(iv) Trả nợ các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua thanh toán bù trừ các 

khoản phải thu trực tiếp với bên cho vay; 

(v) Trả nợ thông qua tài khoản của bên đi vay mở tại nước ngoài, trong trường hợp 

bên đi vay được phép mở tại khoản ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài. 

9.5.3. Nghĩa vụ thông báo và gửi chứng từ: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày rút vốn hoặc trả nợ theo các trường hợp 

quy định tại mục 9.5.1 và 9.5.2, bên đi vay có trách nhiệm thông báo và gửi chứng từ 

chứng minh việc đã thực hiện rút vốn, trả nợ theo các hình thức không sử dụng tài 

khoản vay, trả nợ nước ngoài để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản biết và tiếp 

tục theo dõi khoản vay nước ngoài của bên đi vay. 

9.6. Các quy định khác về rút vốn, chuyển tiền thực hiện khoản vay nước ngoài: 
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9.6.1. Nguyên tắc minh bạch dòng tiền68: 

(i) Đối với bên đi vay không phải là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, mọi giao dịch chuyển tiền (rút vốn, trả nợ) liên quan đến khoản vay nước ngoài 

phải thực hiện thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của bên đi vay trừ các 

trường hợp được quy định tại mục 9.5. 

(ii) Các lệnh chuyển tiền giữa người cư trú và người không cư trú liên quan đến việc 

thực hiện giao dịch rút vốn, trả nợ (gốc, lãi), trả phí của khoản vay nước ngoài phải 

được ghi rõ mục đích chuyển tiền để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản có cơ sở 

đối chiếu, kiểm tra, lưu giữ chứng từ và thực hiện giao dịch. 

(iii) Bên đi vay có trách nhiệm ghi rõ và yêu cầu bên cho vay ghi rõ mục đích của giao 

dịch chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài để làm cơ sở xác định nghĩa vụ 

nợ nước ngoài và chuyển tiền trả nợ khoản vay (gốc, lãi) khi đến hạn thanh toán. 

9.6.2 Chuyển tiền thực hiện khoản vay nước ngoài69: 

9.6.2.1. Bên đi vay thực hiện việc chuyển tiền rút vốn, trả nợ (gốc, lãi) thông qua 01 

ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản vay, trả nợ nước ngoài. 

(i) Trường hợp thay đổi ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản: bên đi vay yêu cầu 

ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản hiện tại xác nhận tình hình rút vốn, trả nợ liên 

quan đến khoản vay nước ngoài để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản mới tiếp 
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tục theo dõi tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài theo quy định hiện hành về 

quản lý vay, trả nợ nước ngoài. 

(ii) Trường hợp thay đổi đồng tiền nhưng không thay đổi ngân hàng cung ứng dịch vụ 

tài khoản: ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản có trách nhiệm giám sát việc rút vốn, 

trả nợ khoản vay nước ngoài theo quy định hiện hành về quản lý vay, trả nợ nước 

ngoài. 

9.6.2.2. Đối với khoản vay nước ngoài phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước, bên đi 

vay chỉ được thực hiện rút vốn, trả nợ (gốc, lãi) của khoản vay nước ngoài sau khi khoản 

vay được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký thay đổi, trừ trường hợp: 

(i) Rút vốn, trả nợ một phần nợ gốc và lãi trong năm đầu tiên của khoản vay thuộc đối 

tượng đăng ký quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Thông tư 12. Đối với các khoản 

vay ngắn hạn được ký thỏa thuận gia hạn thành trung, dài hạn trong thời hạn 12 tháng 

tính từ ngày rút vốn đầu tiên, kể từ ngày ký thỏa thuận gia hạn, việc rút vốn, trả nợ 

(gốc, lãi) chỉ được tiếp tục thực hiện sau khi khoản vay được Ngân hàng Nhà nước xác 

nhận đăng ký. Bên đi vay có trách nhiệm thông báo với Ngân hàng cung ứng dịch vụ 

tài khoản về việc khoản vay ngắn hạn đã được ký thỏa thuận gia hạn thành khoản vay 

trung, dài hạn. 

(ii) Rút vốn khoản vay phát sinh từ thỏa thuận vay nước ngoài để chuyển số tiền thực 

hiện chuẩn bị đầu tư thành vốn vay nước ngoài. 

9.6.2.3. Bên đi vay chỉ được nhận tiền giải ngân và chuyển tiền trả nợ (gốc, lãi) từ khoản 

vay của bên cho vay, đại diện của các bên cho vay hoặc ngân hàng đại lý thanh toán 
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của các bên cho vay trong trường hợp khoản vay hợp vốn hoặc khoản vay có sử dụng 

ngân hàng đại lý thanh toán theo quy định tại thỏa thuận vay. 

9.6.2.4. Trường hợp nhận tiền giải ngân và chuyển tiền trả nợ (gốc, lãi) của khoản vay 

nước ngoài bằng ngoại tệ thông qua tài khoản của bên thứ ba là người vay không cư 

trú không phải là các đối tượng nêu tại mục 9.6.2.3, nội dung này cần được quy định 

rõ trong thỏa thuận vay (hoặc thỏa thuận thay đổi), trường hợp khoản vay thuộc đối 

tượng phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước thì nội dung này phải được xác nhận tại 

văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. 

9.6.2.5. Bên đi vay thực hiện trả nợ vào tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của 

bên cho vay mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam 

trong các trường hợp sau: 

(i) Khoản vay thuộc đối tượng đăng ký quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Thông 

tư 12 nhưng không đủ điều kiện xác nhận đăng ký. 

(ii) Khoản vay nước ngoài còn dư nợ nhưng văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác 

nhận đăng ký thay đổi bị chấm dứt hiệu lực do hồ sơ có thông tin gian lận, tài liệu giả 

mạo. 

(iii) Khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam từ nguồn lợi nhuận từ hoạt động đầu 

tư trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam của bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn 

tại bên đi vay. 
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9.6.3. Mua ngoại tệ và chuyển tiền trả nợ nước ngoài70. 

(i) Bên đi vay mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các nghĩa vụ 

liên quan đến trả nợ gốc, lãi và phí của khoản vay nước ngoài trên cơ sở xuất trình các 

chứng từ, văn bản chứng minh nhu cầu thanh toán ngoại tệ hợp pháp theo quy định 

của pháp luật và yêu cầu của tổ chức tín dụng được phép. 

(ii) Tổ chức tín dụng được phép quy định về chứng từ, văn bản chứng minh nhu cầu 

sử dụng ngoại tệ hợp pháp trên nguyên tắc xác minh nghĩa vụ nợ hợp pháp của bên 

đi vay thông qua thỏa thuận vay nước ngoài, chứng từ xác định việc rút vốn của khoản 

vay, văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước (trong 

trường hợp khoản vay phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước) và các hồ sơ khác (nếu 

có) theo yêu cầu của tổ chức tín dụng được phép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

70 Điều 33 Thông tư 12. 



Các Quy Định Pháp Luật Việt Nam Về Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Không Được 
Chính Phủ Bảo Lãnh Của Doanh Nghiệp 

68

 

 

 
ww.bfsc-law.com 
 

 
info@bfsc-law.com 

 

X. MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI LIÊN QUAN ĐẾN 

GIAO DỊCH BẢO ĐẢM KHOẢN VAY TỰ VAY, TỰ TRẢ 

10.1. Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh71: 

(i) Đối với khoản vay nước ngoài có bảo lãnh, bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh đối với bên cho vay nước ngoài (bên nhận bảo lãnh) khi được yêu cầu theo cam 

kết tại thỏa thuận vay, văn bản cam kết bảo lãnh (thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh 

hoặc hình thức cam kết bảo lãnh khác) đã ký kết giữa các bên liên quan, bảo đảm 

không trái quy định hiện hành của pháp luật. 

(ii) Bên bảo lãnh là người cư trú chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thông qua 01 

ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm, trừ trường hợp bên bảo lãnh là tổ chức tin 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

10.2. Thực hiện nghĩa vụ bảo đảm theo hình thức bảo đảm bằng tài sản:72 

(i) Khi phát sinh nghĩa vụ bảo đảm bằng tài sản cho khoản vay nước ngoài, bên bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ bảo đảm theo các cam kết tại thỏa thuận vay và các thỏa 

thuận bảo đảm không trái với quy định pháp luật Việt Nam về giao dịch bảo đảm và 

các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

(ii) Việc chuyển số tiền thu được sau khi xử lý tài sản bảo đảm trên lãnh thổ Việt Nam 

cho bên cho vay hoặc đại diện bên cho vay để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài sản (sau 
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đây gọi là “chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài sản”) phải thực hiện qua 01 

ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm. 

(iii) Trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức bên nhận bảo đảm nhận 

chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ, bên đi vay có trách 

nhiệm thông báo cho ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản thông tin về nghĩa vụ nợ 

đã được thanh toán bằng việc bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản bảo đảm để thay 

thế cho việc thực hiện nghĩa vụ. 

10.3. Khoản nhận nợ giữa bên đi vay và bên bảo đảm73: 

(i) Khoản nhận nợ (nếu có) giữa bên đi vay và bên bảo đảm là khoản nợ mà bên đi vay 

có nghĩa vụ hoàn trả cho bên bảo đảm sau khi bên bảo đảm đã thực hiện nghĩa vụ 

bảo đảm theo các thỏa thuận giữa bên đi vay, bên bảo đảm, bên cho vay liên quan 

đến khoản vay nước ngoài (sau đây gọi tắt là “khoản nhận nợ”). 

(ii) Khoản nhận nợ tối đa không được vượt quá số tiền tương đương với nghĩa vụ nợ 

theo thỏa thuận vay nước ngoài đã được thực hiện thông qua các biện pháp bảo đảm. 

(iii) Trường hợp bên đi vay và bên bảo đảm là người cư trú có thỏa thuận về lãi, phí 

đối với khoản nhận nợ, nội dung thỏa thuận về lãi, phí đối với khoản nhận nợ phải phù 

hợp với quy định hiện hành của Bộ luật dân sự. 

(iv) Trường hợp bên đi vay và bên bảo đảm là người không cư trú có thỏa thuận về lãi, 

phí đối với khoản nhận nợ, tổng số tiền lãi, phí mà bên đi vay trả cho bên bảo đảm 
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quy đổi theo tỷ lệ phần trăm hàng năm tính trên tổng số tiền khoản nhận nợ không 

vượt quá lãi suất áp dụng cho số tiền vay chậm thanh toán quy định tại thỏa thuận 

vay nước ngoài có biện pháp bảo đảm. 

(v) Việc thỏa thuận đồng tiền nhận nợ và đồng tiền thanh toán khoản nhận nợ trên 

lãnh thổ phải phù hợp với quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt 

Nam. 

10.4. Hoàn trả khoản nhận nợ74 

10.4.1. Bên đi vay thực hiện hoàn trả khoản nhận nợ cho bên bảo đảm trên cơ sở xuất 

trình cho ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản: 

(i) Thỏa thuận vay nước ngoài và các thỏa thuận bảo đảm liên quan đến khoản vay 

nước ngoài; 

(ii) Thỏa thuận của các bên về nghĩa vụ hoàn trả khoản nhận nợ của bên đi vay đối với 

bên bảo đảm; 

(iii) Chứng từ chứng minh việc bên bảo đảm đã thực hiện nghĩa vụ bảo đảm liên quan 

đến khoản vay nước ngoài (sao chứng từ chuyển tiền chứng minh bên bảo lãnh đã trả 

nợ nay cho bên đi vay, chứng từ chứng minh số tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm đã 

chuyển qua ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm, chứng từ chứng minh việc chuyển 

giao tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ); 
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(iv) Các chứng từ, tài liệu khác (nếu có) theo quy định của ngân hàng cung ứng dịch 

vụ tài khoản. 

10.4.2. Việc hoàn trả khoản nhận nợ cho bên bảo đảm phải thực hiện thông qua tài 

khoản vay, trả nợ nước ngoài. Trường hợp đồng tiền thanh toán khoản nhận nợ khác 

với đồng tiền của tài khoản vay, trả nợ nước ngoài, bên đi vay có thể thực hiện thông 

qua một tài khoản khác mở tại cùng ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của bên 

đi vay. 

10.5 Ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm75: 

(i) Việc chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm (bao gồm chuyển tiền thực hiện nghĩa 

vụ bảo lãnh và chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài sản) phải thực hiện qua 01 

ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm trừ trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo 

phương thức bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực 

hiện nghĩa vụ. 

(ii) Bên đi vay có trách nhiệm thông báo cho bên bảo đảm về ngân hàng cung ứng 

dịch vụ tài khoản, ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm và khai báo đầy đủ thông tin 

về các ngân hàng này khi đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài (trong 

trường hợp khoản vay thuộc đối tượng đăng ký khoản vay nước ngoài theo quy định). 

(iii) Các chứng từ để ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm cho phép thực hiện giao 

dịch chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cho khoản vay nước ngoài bao gồm: 
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- Thỏa thuận vay nước ngoài; 

- Các thỏa thuận về việc bảo lãnh, bảo đảm bằng tài sản liên quan đến khoản vay nước 

ngoài; 

- Văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo đảm từ bên cho vay (hoặc tổ chức đại diện 

cho bên cho vay hoặc tổ chức đại diện bên cho vay xử lý tài sản bảo đảm) theo thỏa 

thuận của các bên về việc bảo lãnh, xử lý tài sản bảo đảm, trong đó nêu cụ thể nghĩa 

vụ thanh toán mà bên đi vay không thực hiện được theo thỏa thuận này; 

- Văn bản xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của bên đi vay về tình 

hình rút vốn, trả nợ khoản vay đến thời điểm đề nghị chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ 

bảo đảm; 

- Văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của Ngân hàng 

Nhà nước trong đó có thông tin ghi nhận về biện pháp bảo đảm đối với khoản vay 

nước ngoài (áp dụng đối với trường hợp khoản vay nước ngoài thuộc đối tượng phải 

đăng ký với Ngân hàng Nhà nước); 

- Các chứng từ, tài liệu khác (nếu có) theo quy định của ngân hàng phục vụ giao dịch 

bảo đảm. 

(iv) Ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm có trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ các chứng 

từ có liên quan khi chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm theo quy định tại Thông 

tư 12. Trong trường hợp ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm không phải là ngân 

hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của khoản vay nước ngoài, ngân hàng phục vụ giao 

dịch bảo đảm có nghĩa vụ thông báo và gửi cho ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản 

chứng từ chứng minh số tiền nợ (gốc, lãi, phí) đã trả cho bên cho vay thông qua thực 
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hiện nghĩa vụ bảo đảm để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản theo dõi, xác nhận 

dư nợ gốc, lãi, phí của khoản vay và làm cơ sở cho việc thực hiện chuyển tiền hoàn trả 

khoản nhận nợ giữa bên đi vay và bên bảo đảm theo quy định tại Thông tư 12. 
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XI. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI DƯỚI HÌNH THỨC NHẬP 

KHẨU HÀNG HÓA TRẢ CHẬM76 

11.1. Định Nghĩa 

Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là khoản nhập 

khẩu hàng hóa có ngày rút vốn đầu tiên trước ngày thanh toán cuối cùng, trong đó: 

(i) Ngày rút vốn của khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả 

chậm là: 

- Ngày thứ 90 kể từ ngày phát hành chứng từ vận tải trong trường hợp Ngân hàng 

cung ứng dịch vụ tài khoản yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải; 

- Ngày thứ 45 kể từ ngày hoàn thành kiểm tra ghi trên tờ khai hải quan đã được thông 

quan trong trường hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản không yêu cầu bộ 

chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải; 

(ii) Ngày thanh toán cuối cùng được xác định là: 

Ngày thanh toán cuối cùng của thời hạn thanh toán theo hợp đồng; 

Ngày thanh toán thực tế cuối cùng trong trường hợp không thực hiện theo hợp đồng 

hoặc hợp đồng không quy định cụ thể thời hạn thanh toán; 

(iii) Thời hạn khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là 

thời hạn được xác định từ ngày rút vốn đầu tiên đến ngày thanh toán cuối cùng. 
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11.2. Các quy định đối với khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng 

hóa trả chậm: 

(i) Bên đi vay vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không phải 

tuân thủ các điều kiện vay nước ngoài quy định tại Thông tư 08. 

(ii) Bên đi vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm chịu trách 

nhiệm tuân thủ quy định hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước 

ngoài của doanh nghiệp, các quy định của pháp luật về thương mại, quản lý ngoại 

thương và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

(iii) Các khoản vay tự vay, tự trả dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không 

thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay. 

(iv) Các giao dịch chuyển tiền trả nợ (gốc, lãi), trả phí liên quan đến khoản vay nước 

ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không bắt buộc phải thực hiện 

qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài. 
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XII. THỰC HIỆN KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI SAU KHI BÊN ĐI VAY BỊ CHIA, 

TÁCH, HỢP NHẤT HOẶC SÁP NHẬP77 

12.1. Kế thừa trách nhiệm của bên đi vay trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập: 

Khi bên đi vay bị chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập, tổ chức kế thừa quyền và nghĩa 

vụ liên quan đến khoản vay nước ngoài tiếp tục thực hiện trách nhiệm của bên đi vay. 

12.2. Trường hợp chỉ có 01 tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ liên quan đến khoản 

vay nước ngoài của bên đi vay bị chia, tách: bên đi vay, các tổ chức mới thành lập sau 

khi chia, tổ chức bị tách, tổ chức được tách thỏa thuận bằng văn bản để xác định tổ 

chức sẽ kế thừa quyền, nghĩa vụ của bên đi vay bị chia, tách trong khoản vay nước 

ngoài, đảm bảo không trái với các quy định của pháp luật có liên quan. 

12.3. Trường hợp sau khi chia, tách có nhiều tổ chức cùng liên đới chịu trách nhiệm 

đối với nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài: 

(i) Các tổ chức cùng liên đới chịu trách nhiệm phải thỏa thuận bằng văn bản về việc ủy 

quyền cho một tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính, thực hiện chế độ báo cáo 

liên quan đến khoản vay nước ngoài theo quy định tại Thông tư 12; 

(ii) Các tổ chức cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ khoản vay 

nước ngoài cùng mở một tài khoản thanh toán chung làm tài khoản vay, trả nợ nước 

ngoài. Trong trường hợp không cùng mở tài khoản thanh toán chung làm tài khoản 

                                            
 

77 Điều 6 Thông tư 12. 
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vay, trả nợ nước ngoài, các tổ chức này phải đảm bảo việc mở tài các tài khoản vay, trả 

nợ nước ngoài tại cùng một ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để tiếp tục trả nợ 

khoản vay nước ngoài; 

(iii) Trường hợp một trong các tổ chức cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa 

vụ trả nợ khoản vay nước ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 

việc sử dụng tài khoản để trả nợ khoản vay này sẽ thực hiện theo các quy định tại mục 

này. Ngân hàng nơi các tổ chức cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ trả nợ 

khoản vay nước ngoài không bắt buộc phải là ngân hàng nơi mở tài khoản vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài. 

12.4. Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của bên đi vay bị chia, tách, hợp nhất 

hoặc sáp nhập có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về tình hình rút vốn, trả 

nợ của khoản vay nước ngoài theo yêu cầu của tổ chức kế thừa trách nhiệm trả nợ 

khoản vay nước ngoài và/hoặc ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của tổ chức kế 

thừa trách nhiệm trả nợ khoản vay nước ngoài để các bên có cơ sở tiếp tục thực hiện 

khoản vay, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài./. 
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